
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 
 

  Đơn vị 
Thực 
hiện Ước tính Cộng 

dồn Tháng 8 năm 8 tháng 

 tính 7 tháng  tháng 8 8 tháng 2010 so với năm 2010 

  năm năm 
2010 

năm 
2010 tháng 8 năm so với cùng 

kỳ 

   2010     2009 (%) năm 2009 
(%) 

       
Than đá (than sạch) Nghìn tấn 25441,3 3202,1 28643,4 81,4 99,8
Dầu mỏ thô khai thác Nghìn tấn 8493,0 1280,0 9773,0 95,5 85,4
Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m3 5579,7 760,0 6339,7 117,6 120,0
Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 320,3 45,8 366,1 229,0 211,6
Thuỷ hải sản chế biến " 727,4 160,1 887,5 107,7 111,0
Dầu thực vật tinh luyện " 276,3 52,6 329,0 97,4 93,0
Sữa bột " 29,7 6,1 35,8 132,9 134,2
Đường kính " 584,8 3,5 588,3 100,3 90,2
Bia Triệu lít 1355,7 222,7 1578,3 117,4 122,1
Thuốc lá điếu Triệu bao 2849,2 436,9 3286,1 105,2 99,9
Vải dệt từ sợi bông Triệu m2 123,9 29,6 153,5 114,3 103,2
Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân 
tạo " 437,4 73,0 510,4 120,0 106,2
Quần áo người lớn Triệu cái 901,7 214,3 1116,1 127,4 118,5
Giày, dép, ủng bằng da giả Triệu đôi 30,1 4,7 34,8 100,2 106,3
Giày thể thao " 179,5 30,4 209,8 148,4 124,8
Giấy, bìa  Nghìn tấn 951,8 206,8 1158,6 96,1 111,9
Phân hoá học " 1509,3 220,5 1729,8 115,3 106,5
Sơn hoá học  " 126,5 25,1 151,6 153,9 120,4
Xà phòng giặt " 308,3 60,0 368,3 102,5 106,6
Lốp ô tô, máy kéo  Nghìn cái 1120,7 184,9 1305,6 95,8 110,9
Kính thủy tinh Triệu m2 49,3 9,6 58,9 106,8 124,3
Gạch xây bằng đất nung Triệu viên 10671,3 2522,2 13193,5 110,1 113,7
Gạch lát ceramic Triệu m2 119,9 20,6 140,5 134,6 116,3
Xi măng Triệu tấn 31,7 5,1 36,8 116,7 117,2
Thép tròn  Nghìn tấn 2563,0 432,5 2995,5 114,4 102,4
Điều hoà nhiệt độ Nghìn cái 407,2 37,6 444,8 459,0 111,0
Tủ lạnh, tủ đá " 927,9 138,7 1066,6 133,5 121,1
Máy giặt " 245,9 53,5 299,4 82,3 96,5
Tivi  " 1436,7 211,3 1648,0 85,2 98,9

Xe chở khách 
Nghìn 
chiếc 32,3 6,9 39,2 90,1 116,4

Xe tải " 21,2 4,1 25,3 97,2 124,9
Xe máy " 1956,9 298,2 2255,1 97,9 118,2
Điện sản xuất Tỷ kwh 52,0 8,1 60,1 107,7 114,7
Nước máy thương phẩm Triệu m3 931,4 197,0 1128,4 105,9 121,9
              

 


